
10 10 10 70
1 B15DCVT001 Nguyễn Văn An 25/07/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 5,0 6,4
2 B15DCAT011 Đặng Thị Minh Anh 11/11/97 D15CQAT03-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
3 B15DCVT015 Đào Thị Vân Anh 31/10/97 D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
4 B15DCVT007 Nguyễn Thị Kim Anh 04/02/97 D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 3,5 5,5
5 B15DCAT016 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/05/97 D15CQAT04-B 10,0 9,0 10,0 2,0 4,3
6 B15DCVT026 Bùi Đ́nh Bằng 22/05/97 D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 3,5 5,5
7 B15DCDT014 Lưu Thị Hồng Cẩn 21/12/97 D15CQDT02-B 10,0 8,0 9,0 2,0 4,1
8 B15DCVT040 Lư Thị Lan Chi 14/10/96 D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 5,5 6,9
9 B15DCAT025 Nguyễn Trọng Chính 20/09/97 D15CQAT01-B 10,0 9,0 9,0 4,5 6,0

10 B15DCVT046 Dương Xuân Cừ 16/08/97 D15CQVT06-B 10,0 10,0 9,0 3,5 5,4
11 B15DCVT048 Lê Đăng Cương 23/10/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 10,0 5,0 6,4
12 B15DCVT062 Hoàng Phước Đạt 05/07/97 D15CQVT06-B 9,0 9,0 10,0 2,8 Đ́nh chỉ thi

13 B15DCDT032 Nguyễn Thành Đạt 25/04/97 D15CQDT04-B 10,0 8,0 8,0 2,6 Đ́nh chỉ thi

14 B15DCVT065 Nguyễn Thế Đạt 29/06/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 9,0 2,0 4,2
15 B15DCDT034 Phan Văn Diệm 26/03/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 5,0 6,4
16 B15DCDT035 Trương Hải Đông 20/10/97 D15CQDT03-B 9,0 8,0 9,0 0,0 2,6
17 B15DCVT081 Nguyễn Hữu Đức 08/10/97 D15CQVT01-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
18 B15DCVT088 Nguyễn Tiến Dũng 15/06/97 D15CQVT08-B 9,0 10,0 10,0 0,5 3,3
19 B15DCDT051 Phạm Văn Duy 13/09/96 D15CQDT03-B 9,0 8,0 9,0 6,5 7,2
20 B15DCVT120 Nguyễn Thị Thu Hà 09/11/97 D15CQVT08-B 9,0 9,0 10,0 6,5 7,4
21 B15DCVT125 Lê Xuân Hạ 11/02/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
22 B15DCVT126 Nguyễn Văn Hải 06/02/97 D15CQVT06-B 8,0 9,0 8,0 2,5 Vắng

23 B15DCVT130 Tạ Duy Hải 28/12/97 D15CQVT02-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
24 B15DCVT128 Trương Hồng Hải 14/08/97 D15CQVT08-B 9,0 9,0 10,0 3,5 5,3
25 B15DCVT134 Đặng Thị Hằng 06/09/96 D15CQVT06-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
26 B15DCVT133 Hà Thị Hằng 15/05/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 7,0 7,8
27 B15DCVT135 Cao Thị Mỹ Hạnh 19/08/97 D15CQVT07-B 9,0 10,0 10,0 3,0 5,0
28 B15DCVT143 Dương Văn Hiệp 02/10/97 D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 3,0 Đ́nh chỉ thi

29 B15DCVT158 Ngô Quốc Hiếu 20/09/97 D15CQVT06-B 10,0 10,0 9,0 4,0 5,7
30 B15DCVT159 Ngô Trung Hiếu 01/09/97 D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 9,0 9,3
31 B15DCDT072 Nguyễn Văn Hiếu 01/08/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 9,0 2,0 4,2
32 B15DCVT150 Vũ Đức Minh Hiếu 02/10/97 D15CQVT06-B 10,0 10,0 10,0 7,0 7,9
33 B15DCVT161 Vũ Thị Hoa 20/01/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
34 B15DCVT162 Triệu Thị Ḥa 26/07/97 D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
35 B15DCVT168 Hồ Minh Hoàng 01/01/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
36 B15DCAT084 Nguyễn Đức Huệ 09/04/97 D15CQAT04-B 10,0 8,0 10,0 2,5 4,6
37 B15DCVT184 Nguyễn Văn Hưng 28/07/97 D15CQVT08-B 8,0 9,0 10,0 2,0 4,1
38 B15DCVT190 Phạm Thị Hương 20/12/97 D15CQVT06-B 10,0 9,0 10,0 8,5 8,9
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39 B15DCVT187 Thân Thị Hương 02/11/96 D15CQVT03-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
40 B15DCDT096 Đỗ Văn Hưởng 05/04/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 9,0 4,5 6,0
41 B15DCCN271 Hách Quang Huy 22/03/97 D15CQCN07-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
42 B15DCVT200 Nguyễn Đ́nh Huy 27/05/95 D15CQVT08-B 8,0 9,0 10,0 3,5 5,2
43 B15DCAT095 Nguyễn Phi Huy 18/12/97 D15CQAT03-B 10,0 10,0 10,0 3,0 5,1
44 B15DCDT102 Hoàng Thị Huyền 25/10/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
45 B15DCVT201 Vương Khánh Huyền 22/05/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 7,0 7,8
46 B15DCVT208 Lê Đăng Khánh 05/11/97 D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 4,5 6,2
47 B15DCDT106 Phạm Đức Khánh 05/10/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 8,5 8,9
48 B15DCVT205 Trần Ngọc Khánh 23/04/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 3,5 5,4
49 B15DCVT210 Vũ Quốc Khánh 26/08/97 D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 3,0 Vắng

50 B15DCVT219 Nguyễn Thị Lan 20/03/97 D15CQVT03-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
51 B15DCVT228 Tạ Văn Linh 20/04/97 D15CQVT04-B 10,0 10,0 10,0 4,0 5,8
52 B15DCVT242 Nguyễn Thị Mai 23/08/97 D15CQVT02-B 10,0 9,0 10,0 3,5 5,4
53 B15DCVT244 Cao Tiến Mạnh 04/11/97 D15CQVT04-B 10,0 10,0 10,0 1,0 3,7
54 B15DCVT258 Chu Thanh Minh 30/04/96 D15CQVT02-B 10,0 9,0 10,0 2,5 4,7
55 B15DCVT261 Đỗ Huyền My 15/02/95 D15CQVT05-B 10,0 8,0 10,0 4,5 6,0
56 B15DCVT284 Hoàng Anh Ngọc 28/07/97 D15CQVT04-B 10,0 9,0 10,0 3,0 5,0
57 B15DCAT128 Nguyễn Doăn Nhân 06/10/96 D15CQAT04-B 10,0 8,0 10,0 8,0 8,4
58 B15DCAT126 Phan Hoàng Nhân 08/09/97 D15CQAT02-B 10,0 8,0 10,0 3,5 5,3
59 B15DCVT289 Hoàng Đ́nh Nhất 20/01/97 D15CQVT01-B 10,0 8,0 10,0 7,0 7,7
60 B15DCDT148 Phạm Hồng Nhung 25/01/97 D15CQDT04-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
61 B15DCDT152 Nguyễn Đắc Phúc 16/03/97 D15CQDT04-B 10,0 10,0 9,0 5,5 6,8
62 B15DCVT309 Nguyễn Kim Phượng 17/12/97 D15CQVT05-B 10,0 8,0 10,0 1,5 3,9
63 B15DCVT318 Đoàn Văn Quân 13/02/97 D15CQVT06-B 10,0 10,0 10,0 7,0 7,9
64 B15DCVT322 Phạm Đ́nh Quang 09/06/97 D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 8,5 9,0
65 B15DCAT139 Cao Đức Quỳnh 09/05/97 D15CQAT03-B 10,0 9,0 10,0 8,0 8,5
66 B15DCAT140 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 24/03/97 D15CQAT04-B 10,0 8,0 10,0 4,5 6,0
67 B15DCVT353 Lê Minh Chí Tài 28/04/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 4,5 6,1
68 B15DCVT369 Cấn Minh Thắng 24/07/97 D15CQVT01-B 9,0 9,0 9,0 4,0 5,5
69 B15DCDT182 Dương Minh Thắng 27/01/97 D15CQDT02-B 10,0 10,0 10,0 2,5 4,8
70 B15DCCN495 Nguyễn Hữu Thắng 14/01/97 D15CQCN11-B 10,0 9,0 10,0 3,0 5,0
71 B15DCAT152 Phạm Minh Thành 20/11/95 D15CQAT04-B 9,0 9,0 10,0 5,0 6,3
72 B15DCAT156 Từ Thị Thảo 06/06/97 D15CQAT04-B 10,0 8,0 10,0 8,5 8,8
73 B15DCVT383 Ngô Như Thiên 06/10/97 D15CQVT07-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

74 B15DCVT385 Kiều Đức Thiện 08/02/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 2,0 4,3
75 B15DCVT390 Vũ Thị Kim Thoa 02/05/97 D15CQVT06-B 10,0 9,0 10,0 6,5 7,5
76 B15DCVT393 Bùi Phi Thường 21/11/90 D15CQVT01-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
77 B15DCVT399 Trần Phương Thủy 16/04/97 D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
78 B15DCCN555 Nguyễn Văn Tiến 22/04/97 D15CQCN05-B 10,0 9,0 10,0 8,5 8,9
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79 B15DCVT409 Dương Ngọc Tráng 01/08/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 5,5 6,8
80 B15DCVT470 Trần Văn Tŕnh 15/01/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 5,5 6,8
81 B15DCAT172 Đỗ Hữu Trung 18/10/97 D15CQAT04-B 10,0 10,0 10,0 5,5 6,9
82 B12DCVT040 Vương Văn Trường 17/03/94 D12CQVT01-B 10,0 8,0 10,0 6,0 7,0
83 B15DCAT180 Đỗ Mạnh Tú 30/12/97 D15CQAT04-B 10,0 9,0 10,0 8,5 8,9
84 B15DCVT431 Nguyễn Khắc Tuấn 26/03/97 D15CQVT07-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
85 B15DCVT439 Phạm Xuân Tùng 21/01/97 D15CQVT07-B 10,0 9,0 10,0 5,0 6,4
86 B15DCVT465 Nguyễn Minh Vương 17/09/92 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 7,5 8,2
87 B15DCVT466 Vũ Tiến Vượng 10/04/97 D15CQVT02-B 10,0 9,0 10,0 3,0 5,0

- Số SV theo DS: 87 SV 81 SV

- Số SV thi đạt: 77 SV 2 SV

- Số SV thi không đạt: 10 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi:
- Số SV dự thi:

Ghi chú:
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